PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN ĐỒ SƠN
         TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I 
MÔN ĐỊA LÝ 9
 (Năm học 2023-2024)

*BẢNG MA TRẬN 

	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
1.Địa lí dân cư

	-Biết một số đặc điểm về dân tộc; đặc điểm nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta
	
	
	
	
	

	
	Câu 2
	Câu 1
	
	
	
	
	

	Số câu 2
Điểm:2,4
	SC:1
SĐ:0,4
	SC:1
SĐ:2
	
	
	
	
	SC: 2
SĐ:2,4

	2.Địa lí ngành kinh tế

	-Biết sơ lược về quá trình phát triển kinh tế 
	
	-Giải thích mối liên hệ giữa các ngành kinh tế
	-Nhận diện vẽ BĐ
-Biết  xác định các đối tượng địa lí về các ngành kinh tế
	

	
	Câu 1
Câu 3,4,5
Câu 8,9,
	
	Câu 6, 14

	Câu 2
	Câu 7,10,11,
12,13,15
	Câu 3 (a)
	

	Số câu 16
Điểm:7,1
	SC: 6
SĐ:2,4
	
	SC: 2
SĐ:0,8
	SC: 1
SĐ:1
	SC: 6
SĐ:2,4
	SC: 1
SĐ:0,5
	SC:16
SĐ:7,1

	4.Hải Phòng
	
	
	
	
	
	-Bảo vệ MT Hải Phòng Câu 3(b)
	

	Số câu:1
Điểm:0,5
	
	
	
	
	
	SC:1
SĐ:0,5
	SC:1
SĐ:1,3

	TỔNG
SC: 18
SĐ: 10
Tỉ lệ:100%
	SC:7
SĐ:2,8
Tỉ lệ
28%

	SC 1
SĐ:2
Tỉ lệ
20%

	SC:2
SĐ:0,8
Tỉ lệ
8%
	SC 1
SĐ:1
Tỉ lệ
10%

	SC:6
SĐ:2,4
Tỉ lệ
24%

	SC:1
SĐ:1
Tỉ lệ
10%

	TỔNG
SC: 18
SĐ: 10
Tỉ lệ:100%




ĐỀ 1
I/Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)  Lựa chọn đáp án đúng 
Câu 1:Nước ta có  tất cả bao nhiêu dân tộc?
A.35 dân tộc  	B. 45 dân tộc		C. 54 dân tộc             D.64 dân tộc
Câu 2: Thâm canh lúa nước là truyền thống sản xuất của  dân tộc :  
A.Dân tộc Kinh.	     B. Dân tộc Thái.     C. Dân tộc Tày.      D.Dân tộc Ê-đê.
Câu 3:Nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta là:
A. thị trường tiêu thụ.                                               B. tài nguyên đất 
C. dân cư, lao động trong nông nghiệp                    D. chính sách phát triển nông nghiệp.
Câu 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nét đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta không thể hiện ở mặt:  
A. Chuyển dịch vốn đầu tư.                      B.  Chuyển dịch cơ cấu ngành.	
C. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ.		D. Chuyển dịch thành phần kinh tế
Câu 5: Vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển là:
A. Đông Nam Bộ.	C. Tây Nguyên       B. Đồng bằng sông Hồng         D. Bắc Trung Bộ 
Câu 6: Vùng trồng nhiều cà phê nhất nước ta là:
A.Tây Nguyên.      B. Đông Nam Bộ.       C. Bắc Trung Bộ.        D. Duyên hải Nam Trung Bộ.   
 Câu 7: Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là:
A. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.                          B. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.           D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 8: Hải Phòng là một trong thành phố bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng lấn 
A. vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển cao           B. vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển thấp.
C. vị trí nằm xa biển, địa hình thấp.                        D. vị trí nằm xa biển, địa hình cao.
Câu 9:Việc giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta, vì:
A. Chất lượng lao động chưa cao. 
B. Nguồn lao động phân bố không đều.
C. Lao động dồi dào trong khi kinh tế chưa phát triển 
D.Lực lượng lao động hạn chế về thể lực.
Câu 10:Nhà máy thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh:
 A. Sơn La                           B. Hòa Bình             C. Điện Biên                  D. Lào Cai                                           
Câu 11: Theo em cần làm gì để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta?
A.Nâng cao trình độ sản xuất, công nghệ chế biến.            
B. Đổi mới cơ cấu cây trồng.
C.Mở rộng diện tích vùng chuyên canh.      
D. Đa dạng hoá hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.
Câu 12. Cho bảng số liệu sau :
Diện tích và dân số của hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng năm 2017
	Thành phố
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)

	Hà Nội
	3328,9
	7 654 800

	Hải Phòng
	1561,8
	1 963 000


Mật độ dân số của Hà Nội và Hải Phòng lần lượt là:
A. 2239 người/km2 và 1257 người/km2.	C. 2171 người/km2 và 1231 người/km2.
B. 2299 người/km2 và 1257 người/km2.	D. 2572 người/km2 và 1157 người/km2.
Câu 13 : Dựa vào số liệu giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng Tây Nguyên (năm 2000: 11448,6 tỉ đồng; năm 2004: 16076,8 tỉ đồng.Vậy tốc độ  phát triển nông nghiệp của Tây Nguyên  bằng bao nhiêu % ? (Biết rằng năm 2000=100%)
A. 140%                  B. 150 %                     C. 145%                           D. 160%
Câu 14: Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002 (%)
	
	1991
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	2002

	Tổng số
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	40,5
	29,9
	27,2
	25,8
	25,4
	23,3
	23,0

	Công nghiệp- xây dựng
	23,8
	28,9
	28,8
	32,1
	34,5
	38,1
	38,5

	Dịch vụ
	35,7
	41,2
	44,0
	42,1
	40,1
	38,6
	38,5



Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002 (%) là:
A. Biểu đồ miền                            B. Biểu đồ hình tròn      
B.  Biểu đồ đường.                        D.Biểu đồ  cột        
Câu 15: Cho bảng cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%)
	Nhóm cây
	1990
	2002

	Cây lương thực
	67,1
	60,8

	Cây công nghiệp
	13,5
	22,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	19,4
	16,5


 Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 và năm 2002 là:
 A. biểu đồ đường.       B. biểu đồ tròn.            C. biểu đồ miền.      D. biểu đồ cột.
II/Tự luận (4,0 điểm)
Câu 16 (2,0 điểm):Trình bày vai trò của ngành dịch vụ nước ta?
Câu 17(1,0 điểm):Tại sao nước ta phải phát triển một nền nông nghiệp xanh?
Câu 18 (1,0 điểm): Kể một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay?
 
ĐỀ 2
I/Trắc nghiệm ( 6,0 điểm)  Lựa chọn đáp án đúng 
Câu 1:Dân tộc chiếm số dân đông nhất ở nước ta là:
A.  Dân tộc Kinh.	    B. Dân tộc Thái.		C. Dân tộc Tày.      D. Dân tộc Ê-đê.
Câu 2: Đồng bằng, ven biển là địa bàn cư trú của  dân tộc nào?  
A. Dân tộc Thái.      B.Dân tộc Kinh.    C. Dân tộc Tày.      D. Dân tộc Ê-đê.
Câu 3: Nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta là:
A. chính sách phát triển công nghiệp.                 B. cơ sở vật chất- kĩ thuật và cơ sở hạ tầng 
C. dân cư, lao động                                             D. thị trường .
Câu 4:Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta bắt đầu từ năm:  
A. Năm 1983.      B.  Năm 1986  		C. Năm 1999.		D. Năm 2000
Câu 5: Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng nào?
A. Đồng bằng sông Cửu Long                               B. Bắc Trung Bộ
C. Đông Nam Bộ                                                    D. Duyên hải Nam Trung Bộ                                
Câu 6:Ở nước ta, mật độ dân số vùng đồng bằng cao hơn nhiều mật độ dân số vùng trung du và miền núi là do nguyên nhân sau:
A. Đồng bằng là nơi người Việt xuất hiện sớm nhất.
B. Đồng bằng có diện tích lớn.
C. Điều kiện sản xuất và cư trú của đồng bằng thuận lợi hơn. 
D. Miền núi và trung du có nhiều tài nguyên thiên nhiên quan trọng.
Câu 7: Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là:
A. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.                        B. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.
C. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.         D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Câu 8: Hải Phòng là một trong thành phố bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng lấn do:
A.vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển thấp.
B.vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển cao     
C. vị trí nằm xa biển, địa hình thấp.                  
D. vị trí nằm xa biển, địa hình cao.
Câu 9. Thành phố Hải Phòng khánh thành cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á  vào ngày 02/09/2017 là:
A. cầu Lạc Long.			                       C. cầu Bính.				
B. cầu Rào 2.					            D. cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Câu 10:Ở khu vực nông thôn tình trạng thiếu việc làm rất phổ biến và gay gắt, vì:
A.Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ.
B. Kinh tế ở nông thôn phát triển chậm hơn ở thành phố.
C.Chất lượng lao động ở nông thôn thấp hơn ở thành phố.
D. Nông thôn tập trung phần lớn nguồn lao động  của nước ta.
Câu 11: Theo em cần làm gì để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta?
A. Mở rộng diện tích vùng chuyên canh.      
B. Đổi mới cơ cấu cây trồng.
C. Nâng cao trình độ sản xuất, công nghệ chế biến.            
D. Đa dạng hoá hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.
Câu 12.  Cho bảng số liệu sau:
	Bảng cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hải Phòng năm 2017.(đơn vị %)
	Cơ cấu ngành
	Nông nghiệp
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	Tỉ trọng
	10,8
	36,6
	52,6


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hải Phòng năm 2017 là:
  A. biểu đồ miền           B. biểu đồ cột      C. biểu đồ đường         D. biểu đồ tròn

 Câu 13 : Năm  2002, sản lượng thủy  sản  nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ là 38.800 tấn. Hỏi sản lượng thủy sản nuôi trồng của vùng Bắc Trung Bộ bằng bao nhiêu% so với cả nước?
(Biết rằng năm 2002, cả nước nuôi trồng được 844.800 tấn  thủy sản )
A. 4,6%                  B. 3,6 %                     C. 5,6%                           D. 6,6%
Câu 14: Dựa vào Atlat  Việt Nam trang 30, xác định vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, thành:
A. 9 tỉnh, thành                                           B. 6 tỉnh, thành
C. 8 tỉnh, thành                                           D. 7 tỉnh, thành                             
Câu 15: Cho bảng số liệu : Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (%)
	    Năm
Tiêu chí
	1995
	1998
	2000
	2002

	
Dân số
	100,0
	103,5
	105,6
	108,2

	Sản lượng lương thực

	100,0
	  117,7
	128,6
	131,1

	Bình quân lương thực theo đầu người

	    100,0
	113,8
	121,8
	    121,2


        Để vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (%), dạng biểu đồ nào sau đây phù hợp?
1. Biểu đồ miền         B. Biểu đồ cột           C. Biểu đồ đường          D. Biểu đồ tròn
II/Tự luận (4,0 điểm)
Câu 16 (2,0 điểm):Trình bày đặc điểm nguồn lao động  nước ta?
Câu 17 (1,0 điểm): Tại sao ngành công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm lại phải phát triển qua khâu trung gian là sự phát triển của ngành nông-lâm-ngư nghiệp?
Câu 18 (1,0 điểm) Kể một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay?



	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
	ĐÁP ÁN  KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: ĐỊA LÍ  9
(Thời gian: 45 phút)




* ĐỀ 1
Phần I:Trắc nghiệm (6,0 điểm) Mỗi ý đúng = 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/ án
	C
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Đ/án
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	



Phần II:Tự luận (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
	*Vai trò của ngành dịch vụ:
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế.
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.
- Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.
- Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ con người.
	
0,5

0,5

0,5
0,5

	17
	- Để tăng năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm
- Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
- Để bảo vệ môi trường
=>Phát triển một nền nông nghiệp bền vững
	0,25
0,25
0,25
0,25

	18
	* Một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay:
-Trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và khu dự trữ sinh quyển vườn Quốc gia Cát Bà.
- Không vứt rác bữa bãi, xây dựng hệ thống xử lí rác thải và nước thải hiện đại.
- Sử dụng năng lượng sạch, …

	0,25
0,25

0,25

0,25






*ĐỀ 2
Phần I:Trắc nghiệm(6,0 điểm) Mỗi ý đúng = 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/ án
	A
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Đ/án
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	C
	



Phần II:Tự luận (4,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
	*Đặc điểm nguồn lao động  nước ta:
-Thuận lợi: 
  + Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh, chất lượng đang được nâng cao.
  + Có kinh nghiệm trong sản xuất: nông- lâm-ngư nghiệp.
- Hạn chế: 
+còn tập trung nhiều ở nông thôn (    %); 
+ hạn chế thể lực, trình độ chuyên môn kĩ thuật (76% chưa qua đào tạo), lao động thủ công còn phổ biến.
+Thể lực còn yếu
	
0,5

0,5

0,5

0,5

	17
	
 -Để cung cấp nguyên liệu cho ngành CN chế biến
	1,0

	18
	* Một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay:
-Trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và khu dự trữ sinh quyển vườn Quốc gia Cát Bà.
- Không vứt rác bừa bãi, xây dựng hệ thống xử lí rác thải và nước thải hiện đại.
- Sử dụng năng lượng sạch, …
	 0,25
0,25

0,25

0,25








































ĐỀ 3
I/Trắc nghiệm ( 6 điểm)  Lựa chọn đáp án đúng 

Câu 1:Nước ta có  tất cả bao nhiêu dân tộc?
A.35 dân tộc  	B. 45 dân tộc		C. 54 dân tộc             D.64 dân tộc
Câu 2: Thâm canh lúa nước là truyền thống sản xuất của  dân tộc :  
A.Dân tộc Kinh.	     B. Dân tộc Thái.     C. Dân tộc Tày.      D.Dân tộc Ê-đê.
Câu 3:Nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta là:
A. thị trường tiêu thụ.                                               B. tài nguyên đất 
C. dân cư, lao động trong nông nghiệp                    D. chính sách phát triển nông nghiệp.
Câu 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nét đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta không thể hiện ở mặt:  
A. Chuyển dịch vốn đầu tư.                      B.  Chuyển dịch cơ cấu ngành.	
C. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ.		D. Chuyển dịch thành phần kinh tế
Câu 5: Vùng kinh tế duy nhất của nước ta không giáp biển là:
A. Đông Nam Bộ.	C. Tây Nguyên       B. Đồng bằng sông Hồng         D. Bắc Trung Bộ 
Câu 6: Vùng trồng nhiều cà phê nhất nước ta là:
A.Tây Nguyên.      B. Đông Nam Bộ.       C. Bắc Trung Bộ.        D. Duyên hải Nam Trung Bộ.   
 Câu 7: Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là:
A. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.                          B. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.
C. Nền kinh tế nhiều thành  phần  bị  thu hẹp.         D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 8: Hải Phòng là một trong thành phố bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng lấn, vì: 
A. vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển cao           B. vị trí nằm ven biển, địa hình bờ biển thấp.
C. vị trí nằm xa biển, địa hình thấp.                        D. vị trí nằm xa biển, địa hình cao.
Câu 9:Việc giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta, vì:
A. Chất lượng lao động chưa cao. 
B. Nguồn lao động phân bố không đều.
C. Lao động dồi dào trong khi kinh tế chưa phát triển 
D.Lực lượng lao động hạn chế về thể lực.
Câu 10:Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển?
A. 27 tỉnh, thành phố                                            B. 28 tỉnh, thành phố       
C. 29 tỉnh, thành phố                                            D. 30 tỉnh, thành phố                                            
Câu 11: Theo em cần làm gì để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta?
A.Nâng cao trình độ sản xuất, công nghệ chế biến.            
B. Đổi mới cơ cấu cây trồng.
C.Mở rộng diện tích vùng chuyên canh.      
D. Đa dạng hoá hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.
Câu 12. Cho bảng số liệu sau :
Diện tích và dân số của hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng năm 2017
	Thành phố
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)

	Hà Nội
	3328,9
	7 654 800

	Hải Phòng
	1561,8
	1 963 000


Mật độ dân số của Hà Nội và Hải Phòng lần lượt là:
A. 2239 người/km2 và 1257 người/km2.	C. 2171 người/km2 và 1231 người/km2.
B. 2299 người/km2 và 1257 người/km2.	D. 2572 người/km2 và 1157 người/km2.
Câu 13 : Dựa vào số liệu giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng Tây Nguyên (năm  2000: 11448,6 tỉ đồng; năm 2004: 16076,8 tỉ đồng.Vậy tốc độ  phát triển nông nghiệp của Tây Nguyên  bằng bao nhiêu %  ? (Biết rằng năm 2000=100%)
A. 140%                  B. 150 %                     C. 145%                           D. 160%
Câu 14: Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002 (%)
	
	1991
	1993
	1995
	1997
	1999
	2001
	2002

	Tổng số
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông, lâm, ngư nghiệp
	40,5
	29,9
	27,2
	25,8
	25,4
	23,3
	23,0

	Công nghiệp- xây dựng
	23,8
	28,9
	28,8
	32,1
	34,5
	38,1
	38,5

	Dịch vụ
	35,7
	41,2
	44,0
	42,1
	40,1
	38,6
	38,5



Dạng biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991- 2002 (%) là:
A. Biểu đồ miền                            B. Biểu đồ hình tròn      
B.  Biểu đồ đường.                        D.Biểu đồ  cột        
Câu 15: Cho bảng cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (%)
	Nhóm cây
	1990
	2002

	Cây lương thực
	67,1
	60,8

	Cây công nghiệp
	13,5
	22,7

	Cây ăn quả, rau đậu và cây khác
	19,4
	16,5


 Biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 và năm 2002 là:
 A. biểu đồ đường.       B. biểu đồ tròn.            C. biểu đồ miền.      D. biểu đồ cột.
II/Tự luận ( 4 điểm)
Câu 16 (2,0 điểm):Trình bày vai trò của ngành dịch vụ nước ta?
Câu 17(1,0 điểm):Tại sao ngành công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm lại phải phát triển qua khâu trung gian là sự phát triển của ngành nông-lâm-ngư nghiệp?
Câu 18 (1,0 điểm): Kể một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay?
* ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM ĐỀ 3
Phần I:Trắc nghiệm(6 điểm) Mỗi ý đúng = 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đ/ án
	C
	A
	D
	A
	C
	A
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Đ/án
	C
	B
	A
	B
	A
	A
	B
	



Phần II:Tự lụận (4 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	16
	*vai trò của ngành dịch vụ:
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu quốc tế.
- Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.
- Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.
- Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại phục vụ con người.
	
0,5

0,5

0,5

0,5

	17
	-Để cung cấp nguyên liệu cho ngành CN chế biến

	1,0

	18
	* Một số việc làm thiết thực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu của nhân dân thành phố Hải Phòng hiện nay:
-Trồng cây xanh, tuyên truyền bảo vệ môi trường.
- Bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và khu dự trữ sinh quyển vườn Quốc gia Cát Bà.
- Không vứt rác bữa bãi, xây dựng hệ thống xử lí rác thải và nước thải hiện đại.
- Sử dụng năng lượng sạch, …

	  0,25
0,25

0,25

0,25
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